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CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIÊN - ĐIÊN LƯC 3 • • •

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự d o-H ạn h  phúc

Số: 32 - BC/PC3HP.CO-HĐQT Đăk Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phàn Thuỷ điện - Điện lực 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

- Điện thoại: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666; Email: thuydiendl3@gmail.com
- Vốn diều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chửng khoán: DRL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 
Giám đốc.
- về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực thiện đúng theo các quy định hiện 
hành.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông:

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 18 - NQ/PC3HP.CO-ĐHCĐ 26/04/2023 Các quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): 
1 - Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ

Ngày bắt đầu/ 
không còn là TV HĐQT

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ồng: L ưu V ăn  T huấn Chủ lịch HĐQT chuyên trách 26/04/2023

2 Ô ng: Phan T hanh Sơn Thành viên HĐQT/Giám đốc 26/04/2023

3 Ông: N guyễn M inh  T iến
Thành viên HĐQT không điều 
hành 26/04/2023

4 Ông: N guyễn  X uân D ũng
Thành viên HĐQT không điều 
hành 26/04/2023

5 Ồng: N guyễn  T hành Thành viên HĐQT độc lập 26/04/2023
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6 Ông: N guyễn  V ăn Đ ức Chủ tịch 11ĐQT chuycn trách 17/03/2020 26/04/2023

7 Ông: Lê K im  H ùng Thành viên HĐQT độc lập 23/04/2018 26/04/2023

2 - Các cuộc họp HĐQT:

ST
T

Thành viên HĐQT sé  buổi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự

1 Ô ng: L ưu V ăn Thuấn 3/6 50,00%
Bổ nhiệm từ  ngày 
26/04/2023

2 Ông: Phan  T hanh Sơn 6/6 100,00%

3 Ông: N guyễn  M inh  T iến 6/6 100,00%

4 Ông: N guyễn  X uân  D ũng 6/6 100,00%

5 Ô ng: N guyễn  Thành 3/6 50,00% Bổ nhiệm từ  ngày 
26/04/2023

6 Ô ng: N guyễn  V ăn  Đức 3/6 50,00%
Miễn nhiệm từ 
ngày 26/04/2023

7 Ô ng: L ê  K im  H ùng 3/6 50,00%
Miễn nhiệm từ  
ngày 26/04/2023

3 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
đã được các cổ đông công ty thông qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc và toàn thể 
Người lao động trong công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh bám sát theo kế 
hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, và đã thực hiện hoàn thành vượt kế 
hoạch các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc 
trong 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được kết quả với tỷ lệ so với Nghị quyết ĐHCĐ 
thường niên năm 2023 như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm 

+ Tổng doanh thu 

+ Tổng chi phí

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN 

+ Thuế TNDN 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN 

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

30,54 triệu kWh, đạt 40,71% so với Nghị quyết

49.98 tỷ đồng, đạt 51,66% so với Nghị quyết 

14,96 tỷ đồng, bằng 34,97% so với Nghị quyết 

35,03 tỷ đồng, đạt 64,88% so với Nghị quyết

7,03 tỷ đồng, đạt 65,08% so với Nghị quyết

27.99 tỷ đồng, đạt 64,82% so với Nghị quyết 

2.947 đồng/cp, đạt 64,83% so với Nghị quyết
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+ c ổ  tức : 27,96%, đạt 66,58% so với Nghị quyết

3.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thực hiện chi trả phần cồ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ là 16,00% (tương 
đương 01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng) cho các cổ đông của công ty vào ngày 
30/05/2023.

- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

4 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5 - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 
2023)

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ

thông qua

1 02-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 03/02/2023
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 
thường niên năm  2023 100%

2 05-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 10/02/2023
Phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng 
thực hiện năm 2022 100%

3 12-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 27/03/2023
Một số nội dung Quyết nghị tại phicn 
họp HĐQT dịnh kỳ Quý I năm 2023 100%

4 15-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 24/04/2023
Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tài 
chính - SXKD năm 2023 trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2023.

100%

5 20-NQ/PC3 HP.Co-HĐQT 26/04/2023
Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023- 
2028.

100%

6 21-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 26/04/2023
Chi trà phần cổ tức còn lại năm 2022 
bằng tiền với tỷ  lệ là 16%. 100%

7 22-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 09/05/2023
Thông qua mức lương đóng BHXII, 
BHYT, BHTN của Chu tịch HĐQT và 
TB Kiểm soát.

100%

8 23-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 25/05/2023
Thông qua việc ký họp đồng thuê tư 
vấn kỹ thuật.

80%

9 24-QĐ/PC3HP.CO-HĐQT 25/05/2023
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương 
kế hoạch năm 2023.

100%
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STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lộ 
thông qua

10 25-NQ/PC3HP.CO-HĐQT 08/06/2023
Lựa chọn dơn vị kiểm  toán Báo cáo 
tài chính năm 2023. 100%

* Các biên bản cuộc họp HĐQT.
- Biên bản tổng hợp nội dung ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 03/02/2023 về 

việc thống nhất Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Biên bản tổng hợp nội dung ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 10/02/2023 về 
việc thống nhất thông qua Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ an toàn điện thực hiện năm 
2022 của Người lao động và Người quản lý công ty.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I năm 2023, ngày 27/03/2023 với nội dung: Báo 
cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD thời gian qua và triến khai công tác Quý II năm 
2023; Công tác kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ và các nội dung liên quan đến công 
tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 24/04/2023 với nội dung: Xem xét điều chỉnh các 
chi tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên; Công tác chuẩn bị cho 
tổ chức Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2023; Công tác nhân sự bầu cử các 
thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung liên quan 
khác.

- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 
26/04/2023 với nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quán trị công ty nhiệm kỳ 2023- 2028.

- Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 07/06/2023 về việc 
thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. Ban Kiểm soát/ ủ y  ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

ST
T Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt (lầu/không còn là 
thành viên BKS Trình độ chuyên 

môn
Ngày bỗ 
nhiệm

Ngày miên 
nhiệm

1 Ô ng: T rần T hanh H à Trưởng ban 23/04/2018 26/04/2023 K ế toán  viên

2 Bà: V ũ T hị K iều V ân Thành viên 26/04/2018 K ế toán  viên

3 Bà: H oàng  T h ị T hu Trang Trưởng ban 26/04/2023 K iểm  toán  viên
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4 Ông: Lô Đ ức N gọc Thành viên 26/04/2023
K ỳ sư  điện kỳ 
thuật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

ST
T Thành viên BKS Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ

tham dự họp
Tỷ lệ biểu 

quyết
Lý do không 
tham dự họp

1 Ông: T rần  Thanh H à 1/2 50,00% 100%
Miễn nhiệm từ 
ngày 26/04/2023

2 Bà: V ũ T hị K iều  V ân 2/2 100 ,00% 100%

3 Bà: H oàng T hị T hu T rang 2/2 100 ,00% 100%

4 Ông: L ê Đ ức N gọc 1/2 50,00% 100%
Bổ nhiệm từ ngày 
26/04/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS/ ủ y  ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và cổ đông: BKS thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại 
Điều lệ công ty gồm:

- Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài 
chính của công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt 
động của HĐQT và Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám 
đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính phù họp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám 
đốc trong công tác quản lý công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo 
tài chính Quý, Bán niên và Báo cáo tài chính kiếm toán năm trước khi đệ trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra chuyên đề các nội dung về tiền lương, xử lý công nợ của công ty trong 
thời gian qua.

3. Sự phối họp hoạt động giữa BKS/ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của 
HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tăng cường sự phối họp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Giám 
đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cún để 
đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS/ ủ y  ban Kiểm toán (nếu có): Không
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IV. Ban điều hành:

ST
T Thành viên Ban điều hành

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên môn
Ngày bỗ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên 
Ban điều hành

1 Ông: Phan Thanh Sơn -  
Giám đốc 06/11/1966 Kỹ sư điện BỔ nhiêm: 

20/04/2021

2 Ông: Võ Đình Thanh Tuấn -  
Phó Giám đốc 17/04/1978 Kỹ sư điện -  Điện tử Bổ nhiệm: 

01/02/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Trình độ chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 
thành vicn Ban điều hành

Bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên 16/10/1979
Cử nhân kinh tế, 

Thạc sỹ kinh doanh 
và quản lý

BỔ nhiệm: 15/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ 

quản lý khác, Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia khoá đào tạo về 
quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng 
đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
Chi tiết theo Phụ lục 1 đỉnh kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trớ lại đây: Không có
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: Không có
4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có
VIII. Giao dịch cổ phiếu cua người nội bộ và ngưòi liên quan của ngưòi nội 

bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chì tiết theo Phụ lục 3 đính kèm.
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đôi với cô phiêu của công ty:

STT
Ngưòi thực 

hiện giao 
dịch

Quan hệ vói 
ngưòi nội bộ

Số cỗ phiéu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sỏ- 
hữu cuối kỳ Lý do tăng, giăm (mua, 

bán, chuyển đổi, 
thưởng...)Số cổ 

phiếu Tỷ lệ Số cố
phiếu Tỷ lệ

1
H à V ăn 
C hương

N gườ i có 
liên  quan 

củ a  K é 
toán  trưởng

64.550 0,68% 67.550 0,71% T ăng  tỷ lệ  sở  hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023): Không có

Nơi nhận:
Như trên;

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

ĐÒNG QUẢN TRỊ h 
HỦ TĨCH

Lưu Văn Thuấn
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PHỤ LỤC 1
(Đinh kèm Báo cáo tình hình quàn trị Công ty, sổ  32 - BC/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/07/2023)

DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
nguời có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hc liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

1 Tông Công ty Điện 
lực miền Trung

Cố đông 
lớn/ CỔ 
đông NN

TỐ chức 
Hên quan

2 Nguyễn Văn Đức Chù tịch 
HĐQT 
chuyên trách

17/03/2020 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bọ

3 Lưu Văn Thuấn Chủ tịch 
HĐQT 
chuyên trách

26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

4 Phan Thanh Sơn TV HĐQT 19/04/2021 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bọ

5 Lê Kim Hùng TV HĐQT 23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

6 Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT 23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

7 Nguyễn Thành TV HĐQT 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bở
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(neu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điêm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điêm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

8 Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT 23/04/2018 - Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

9 Trần Thanh Hà Trưởng Ban 
KS chuyên 
trách

23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

10 Vũ Thị Kiều Vân Kiểm soát 
viên

23/04/2018 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội bộ

11 Hoàng Thị Thu 
Trang

Kiểm soát 
viên

23/04/2018 26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

12 Hoàng Thị Thu 
Trang

Trường Ban 
KS chuyên 
trách

26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội 
bộ

13 Lê Đức Ngọc Kiểm soát 
viên

26/04/2023 Theo NQ ĐH 
ĐCĐTN 2023

Người nội
bộ

14 Phan Thanh Son Giám đốc 20/04/2021 “ HĐQT Bổ 
nhiệm

Người nội 
bọ

15 Võ Đình Thanh Tuấn Phó Giám 
đốc

01/02/2020 ■ HĐQTBỔ 
nhiệm lại

Người nội 
bộ

16 Trịnh Chu Khánh 
Nhiên

Kế Toán 
trường

15/08/2022 HĐQTBồ 
nhiệm

Người nội bộ

17 Nguyễn Thanh 
Vương

Thư ký kiêm 
Người phụ 
trách QTCT

12/10/2017 HĐQTBổ 
nhiệm

Người nội 
bộ

9



STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi trụ sỏ' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bát đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

18 Công đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện lực
3

Tổ chức 
Hên quan

1 Đối vói ông: Nguyễn van Đúc - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

1.1 Tổng Công ty Điện 
lực Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

17/03/2020 26/04/2023 Đại diện 
65,74% vốn 
CSH

TỔ chức liên quan

1.2 Nguyễn Tỵ Cha 26/04/2023 Đã chết 
năm 2019

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ 26/04/2023 Đã chết 
năm 20/6

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ 26/04/2023 Đã chét

1.5 Vũ Minh Tuyết Me vợ 26/04/2023 Đã già yếu

1.6 Nguyễn Thị Tú Oanh Vợ 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.7 Nguyên Trí Độ Con 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.8 Nguyễn Đức Minh Con 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.9 Nguyễn Thị Xuân 
Nhon

Chị ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch ! 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đẩu là 
ngưòi có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hc liên 
quan với 
cõng ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột 17/03/2020 26/04/2023 Ngirời liên 
quan

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột 17/03/2020 26/04/2023 Người liên quan
1.14 Nguyễn Văn Hài Em ruột 17/03/2020 26/04/2023 Ngirời liên 

quan

1.15 Đặng Văn Lũy Anh rề 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.16 Huỳnh Quang Trí Anh rể 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.17 Nguyễn Thị Tương Chị dâu 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.18 Nguyễn Thị Chính Em dâu 17/03/2020 26/04/2023 Người liên 
quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng 
Quyên

Em dâu 17/03/2020 26/04/2023 Ngiỉời liên 
quan

2 Đối với ông: Lun Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023- 2028)
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STT Tên tỗ chúc/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chí trụ sò’ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

1.19 Nguyễn Thị Hồng 
Quyên

Em dâu 17/03/2020 26/04/2023 Ngicời liên 
quan

2 Đối với ông: Lưu Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

2.1 Tổng Công ty Điện 
lực Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

26/04/2023 Đại diện 
65,74% vốn 
CSH

Tẻ chức 
liên quan

2.2 Lưu Văn Dự Cha đè 26/04/2023 Người liên quan

2.3 Hà Thị xép Mẹ đẻ Đã chết 
năm 199ỉ

2.4 Trần Văn Hòa Cha vợ Đã chét 
năm 1994

2.5 Nguyễn Thị Nhàng Mẹ vợ 26/04/2023 Ngĩrời liên 
quan

2.6 Trần Thị Hiền Vợ 26/04/2023 Người liên 
quan

2.7 Lưu Văn Vũ Con đè 26/04/2023 Người liên 
quan

2.8 Lưu Mai Lan Con đẻ 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Ten tồ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngàv cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ’ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

2.9 Lưu Văn Đăng Anh ruột
'

Dã chét 
năm 2005

2.10 Lưu Thị Khôi Chị ruột Đã chết 
năm 2005

2.11 Lưu Thị Hiên Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

2.12 Lưu Văn Thọ Em ruột 26/04/2023 Người liên quan

2.13 Lưu Văn Đoàn Em ruột
■

Đã chết 
năm 2017

2.14 Hà Thị Vấn Chị dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

2.15 Hoàng Gia Đón Em rể 26/04/2023 Người liên 
quan

2.16 Nguyễn Thị Thúy Em dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

2.17 Hoàng Thị Ngơi Em dâu 26/04/2023 Người liên quan

3 Đối vói ông: Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

3.1 Lê Nhan Cha 26/04/2023 - Đã chết

3.2 Nguyễn Thị Phổ Mẹ 23/04/2018 26/04/2023 “ Đã chết

IB



STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chì liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
nguửi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

3.5 Nguyễn Thị Thiện Vợ 23/04/2018 26/04/2023 - Người liên 
quan

3.6 Lê Hoài Thanh 
Duyên

Con 23/04/2018 26/04/2023 - Ngxcời Hên 
quan

3.7 Trương Nguyễn 
Khánh Tú

Con rể 30/07/2022 26/04/2023 - Người liên 
quan

3.8 Lê Minh Hưng Con 23/04/2018 26/04/2023 “ Người liên 
quan

4 Đối vói ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

4.1 Nguyễn Thuyết Bố đẻ 23/04/2018 “ Đ ã chết

4.2 Trần Thị Chất Mẹ đè 23/04/2018 D ã chét 
năm 2021

4.3 Phạm Ọuốc Minh Bố vợ 23/04/2018 • Đ ã chét

4.4 Cao Thị Hoàn Mẹ vợ 23/04/2018 - Đ ã chét

4.5 Phạm Thị Bích 
Nhung

Vợ 23/04/2018 Người liên 
quan

4.6 Nguyễn Nghĩa Con đẻ 23/04/2018 “ Ngicời liên 
quan

4.7 Nguyễn Thanh Nhật 
Thu

Con dâu 23/04/2018 Người liên 
quan
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STT Tên tổ chúc/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ’ chính/ Địa chì liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đàu là 
nguôi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Môi quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

4.8 Nguyễn Vĩnh Hà Con đè 23/04/2018 Người liên 
quan

4.9 Nguyễn Thị Lê Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.10 Nguyễn Doãn Lam Em rể 23/04/2018 Người liên 
quan

4.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột 23/04/2018 Người iiên quan

4.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.13 Nguyễn Minh Quang Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.14 Đàm Thị Ngọc Thảo Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.15 Nguyễn Minh Hùng Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan

4.16 Nguyễn Thị Vĩnh Em dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

4.17 Nguyễn Thị Lan 
Phương

Em ruột 23/04/2018 Người liên 
quan
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ' chính/ Địa chi liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan với 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

4.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rề 23/04/2018 Người Hên quan

5 Đối vói ông: Nguyễn Xuân Dũng — Thành vicn HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

5.1 Nguyễn Xuân Ngọc Bố đẻ 23/04/2018 - Dã chết 
năm 2015

5.2 Nguyễn Thị Tuyết Mẹ đè 23/04/2018
'

Người liên quan
5.3 Văn Giai Bố vợ 23/04/2018 “ Đã chết năm 2012
5.4 Phạm Thị Bạch Mai Mẹ vợ 23/04/2018 Người liên 

quan
5.5 Văn Hải Yến Vợ 23/04/2018

'

Người Hên 
quan

5.6 Nguyễn Sơn Tùng Con đẻ 23/04/2018
■

Người liên quan
5.7 Nguyễn Ngọc Hà 

Thủy
Con đè 23/04/2018 Người ỉiên 

quan
5.8 Nguyễn Hoài Minh Con đẻ 23/04/2018 Người Hên quan
5.9 Nguyễn Thị Nguyệt Em ruột 23/04/2018 Người Hên quan
5.10 Nguyễn Văn Tiến Em rể 23/04/2018 Người liên 

quan
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Đĩa chỉ tru sở chính/ Đia chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
ngưòi có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn 
là nguôi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hc liên 
quan với 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

5.11 Nguyễn Xuân Đức Em ruột 23/04/2018 ” Người liên 
quan

5.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu 23/04/2018 Ngicời Hên quan
5.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột 23/04/2018 Người liên quan
5.14 Trần Sĩ Thống Em rể 23/04/2018 Ngicời liên 

quan
5.15 Nguyễn Thị Kim 

Xuyến
Em ruột 23/04/2018 Người liên 

quan
5.16 Nguyễn Văn Hồng Em rể 23/04/2018 Người liên quan
5.17 Nguyễn Thị Luyến Em ruột 23/04/20'. 8 Người Hèn 

quan
5.18 Luu Đức Son Em rề 23/04/2018 Người liên 

quan

6 Đối vói ông: Phan Thanh Son - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028) / Giám đốc công ty

6.1 Tổng Công ty Điện 
lực Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

19/04/2021 Đại diện 
34,26% vốn 
CSH

Tổ chức 
Hên quan

6.2 Phan Thấp Cha đè 19/04/2021 Đã chét 
năm 2015
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ’ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điềm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

6.3 Bùi Thị Tinh Mẹ đề 19/04/2021 Dã chết 
năm 2006

6.4 HỒ Tiếu Cha vợ 19/04/2021 Đã chét 
năm 2018

6.5 Nguyễn Thị iMộng Mẹ vợ 19/04/2021 Đã chết 
năm 1995

6.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ 19/04/2021 Người liên 
quan

6.7 Phan Minh Giang Con đẻ 19/04/2021 Ngirời liên 
quan

6.8 Phan Mạnh Hà Con đè 19/04/2021 Người liên 
quan

6.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột 19/04/2021 Người liên quan

6.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột 19/04/2021 Người lìén 
quan

6.11 Phan Thị Kim Chung Em ruột 19/04/2021 Ngirời liên quan

18



Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH
Thòi điểm Thòi điếm 

không còn 
là người 
có liên 
quan

Mối quan 
hê liên 

quan với 
công ty

STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân Số CMND/ 

CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Địa chỉ trụ sỏ' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Lý do

6.12 Phan Thanh Hải Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

6.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

6.14 Phan Thanh Dũng Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

6.15 Phan Thanh Tiến Em ruột 19/04/2021 Người liên 
quan

7 Đối với ông: Trần Thanh Hà - Truờng Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

7.1 Trần Khắc Lượng Cha đẻ 23/04/2018 26/04/2023

'

Người liên 
quan

7.2 Nguyễn Thị Tươm Mẹ đẻ 23/04/2018 26/04/2023 - Đã chết 
năm 2020

7.3 Nguyễn Vũ Trường Cha vợ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên quan

7.4 Nguyễn Băng Tâm Mẹ vợ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên quan
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STT Tên tô chúc/ Cá 
nhân

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sò' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đàu là 
người có 
liên quan

Thời điêm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan với 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

7.5 Nguyễn Thị Trà Vợ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

7.6 Trần Ngọc Thào Nhi Con đè 23/04/2018 26/04/2023
'

Còn nhò

7.7 Trần Khánh Huyền Con đẻ 23/04/2018 26/04/2023 ” Còn nhỏ

7.8 Trần Phúc Khang Con đẻ 23/04/2018 26/04/2023 " Còn nhỏ

7.9 Trần Thị Kim Én Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 Người ỉiên 
quan

7.10 Phạm Tú Quốc Duy Em rể 23/04/2018 26/04/2023 Người liên quan

8 Đối với bà: Hoàng Thị Thu Trang - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)

8.1 Hoàng Thế Hoan Cha đẻ 23/04/20:8 26/04/2023 “ Người Hên 
quan

8.2 Phạm Thị Sinh Mẹ đè 23/04/2018 26/04/2023
'

Người Hên quan
8.3 Trần Kỳ Son Cha chồng 23/04/2018 26/04/2023

'

Người Hên quan
8.4 Nguyễn Thị Sụ Mẹ chồng 23/04/2018 26/04/2023

'

Người Hên 
quan
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi' trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

he liên 
quan với 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

8.5 Trần Kỳ Hài Chồng 23/04/2018 26/04/2023 Người liễn quan

8.6 Trần Kỳ Bách Con trai 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.7 Trần Kỳ Hài Phươne Con gái 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.8 Hoàng Thị Mền Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 Người liên quan

8.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 Người Hên quan

8.10 Hoàng Hài Đoan Em ruột 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan

8.14 Vũ Thị Lợi Em dâu 23/04/2018 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Tên tố chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
nguòi có 
liên quan

Thời điêm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công tv

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

9 Đối vói bà: Hoàng Thị Thu Trang - Truông Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)

9.1 Hoàng Thế Hoan Cha đè 26/04/2023
*

Người liên quan
9.2 Phạm Thị Sinh Mẹ đẻ 26/04/2023

'

Người liên 
quan

9.3 Trần Kỳ Son Cha chồng 26/04/2023
"

Ngỉcời liên quan
9.4 Nguyên Thị Sự Mẹ chồng 26/04/2023

'

Người liên 
quan

9.5 Trần Kỳ Hải Chồng 26/04/2023 Người Hên 
quan

9.6 Tràn Kỳ Bách Con trai 26/04/2023 Người liên 
quan

9.7 Trần Kỳ Hài Phương Con gái 26/04/2023 Người liên 
quan

9.8 Hoàng Thị Mền Em ruột 26/04/2023 Người liên quan

9.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan

9.10 Hoàng Hài Đoan Em ruột 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Tên tô chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nểu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điêm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hc liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

9.11 Trần Kỳ Nhạc Em chồng 26/04/2023 Người Hèn 
quan

9.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ 26/04/2023 Người liên 
quan

9.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ 26/04/2023 Người iĩên 
quan

9.14 Vũ Thị Lợi Em dâu 26/04/2023 Người Hên quan

10 Đối với bà: Vũ Thị Kiều Vân - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

10.1 Vũ Đình Thi Cha 23/04/2018 Ngirời Hên 
quan

10.2 Kiều Thị Hạnh Mẹ 23/04/2018 Người Hên 
quan

10.3 Lê Viết Hoài Nam Chồng 23/04/2018 Ngirờì Hên 
quan

10.4 Lê Vũ Uyên Phương Con 23/04/2018 Còn nhỏ

10.5 Lê Viết Quang Minh Con 23/04/2018 Còn nhò
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSII

Địa chi trụ sỏ' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vỗi 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CÌV1ND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

10.6 Vũ Văn Thúy Anh ruột 23/04/2018

'

Người liên 
quan

10.7 Vũ Tuấn Anh Anh ruột 23/04/2018 Ngirời liên 
quan

10.8 Nguyễn Thị Thu 
Hằng

Chị dâu 23/04/2018 Người liên 
quan

10.9 Nguyễn Thị Thu Hòa Chị dâu 23/04/2018

'

Người liên 
quan

11 Đối với ông: Lc Đức Ngọc - Kiểm soát viền (Nhiệm kỳ 2023- 2028)

11.1 Lẽ Đức Trí Cha đé 26/04/2023 Người liên 
quan

11.2 Nguyễn Thị Thanh Mẹ để 26/04/2023
'

Ngirời Hên 
quan

11.3 Nguyễn Đình Thoại Cha vợ 26/04/2023 ” Người lién 
quan

11.4 Nguyễn Thị Bốn Mẹ vợ 26/04/2023

'

Người liên 
quan

11.5 Nguyễn Thị Mộng 
Thường

Vợ 26/04/2023 Người liên 
quan
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STT Tên tồ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi trụ sỡ chính/ Địa chi' liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là nguôi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hc liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

11.6 Lẽ Đức Anh Huy Con đè 26/04/2023 Còn nhỏ

11.7 Lê Thị Phương Mai Con đẻ 26/04/2023 Còn nhó

11.8 Lê Đức Châu Em ruột 26/04/2023 Người liên quan

11.9 Lê Đức Bừu Em ruột 26/04/2023 Người Hên 
quan

11.10 Lê Thị Ánh Tuyết Em ruột 26/04/2023

■

Ngirời liên quan

11.11 Ngô Thị Phương 
Uyên

Em dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

11.12 Đinh Thị Ngọc Ánh Em dâu 26/04/2023 Người liên 
quan

11.13 Võ Hồng Vinh Em rề 26/04/2023
■

Người liên 
quan

12 Đối với bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên - Ke Toán trưởng

12.1 Hà Văn Chương Chồng 15/08/2022 Người liên 
quan
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STT Tên tô chức/ Cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sỏ’ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điềm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời điếm 
không còn 
là nguửi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

12.2 Trịnh Văn Sự Cha dè 15/08/2022 Người Hên 
quan

12.3 Chu Thị Nhung Mẹ để 15/08/2022 Người liên quan

12.4 Hà Văn Đường Cha chồng 15/08/2022 - Người liên quan
12.5 Phan Thị Chấn Mẹ Chồng 15/08/2022 - Người liên 

quan
12.6 Hà Tấn Phong Con đè 15/08/2022 Người liên quan

12.7 Hà Tấn Phúc Con đè 15/08/2022 “ Còn nhò

12.8 Trịnh Chu Diễm 
Tuyền

Em ruột 15/08/2022 Người Hên quan

12.9 Lê Đình Dương Em rề 15/08/2022 Người liên quan

12.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột 15/08/2022 Người liên quan

12.11 Nguyễn Thị Minh 
Thúy

Em dâu 15/08/2022 Người Hên 
quan
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STT Tên tỗ chúc/ Cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điêm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời diểm 
không còn 
là nguôi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

12.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

12.13 Hà Thị Vân Chị chồng 15/08/2022 Người liên 
quan

12.14 Hà Thị Thảo Chị chồng 15/08/2022 Ngicời liên quan

12.15 Hà Thị Cúc Chị chồng 15/08/2022 Người liên quan

12.16 Hà Thị Kim Oanh Chị chồng 15/08/2022 Người Hên 
quan

13 Đối vói ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Phó Giám đốc

13.1 Võ Văn Thính Cha đẻ 01/02/2015 Người liên quan

13.2 Đinh Thị Xuân Dung Mẹ đẻ 01/02/20.5 Người liên quan

13.3 Huỳnh Thế Hoàng Cha vợ ■ Đã chết

13.4 Trần Thị Chi Tùng Mẹ vợ 01/02/20.5 - Người ỉién quan
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoăn 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ trụ sờ chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bắt đầu là 
người cỏ 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Nơi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

13.5 Huỳnh Thị Kim Kha Vợ 01/02/2015 Người liên quan

13.6 Võ Đình Nhật Minh Con đè 01/02/2015
■

Còn nhó

13.7 Võ Huỳnh Minh Hà Con đẻ 01/02/2015 “ Còn nhó

13.8 Võ Đinh Thanh Thuý Em ruột 01/02/2015
'

Người ìiên quan
13.9 Võ Xuân Triêm Em rễ 01/02/2015 Người liên 

quan

13.10 Võ Đình Thanh Hài Em ruột 01/02/2015 Người liên 
quan

13.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu 01/02/2015 Người Hên 
quan

14 Đối vói ông: Nguyễn Thanh Vương - Thu ký kiêm Người phụ trách Quàn trị công ty

14.1 Nguyễn Văn Hương Cha đè 12/10/2017 " Người liên 
quan

14.2 Lê Thị Giác Mẹ đé 12/10/2017
'

Người liên quan
14.3 Nguyễn Mầu Cha vợ 12/10/2017

'

Đã chết
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STT Tên tổ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thòi điểm 
bát đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là nguôi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hỉ liên 
quan vói 
công ty

Số CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

14.4 Hoàng Thị Sinh Mẹ vợ 12/10/2017 “ N gười Hên 
quan

14.5 Nguyễn Thị Minh 
Trang

Vợ 12/10/2017 “ Người liên 
quan

14.6 Nguyễn Nguyền My Con đẻ 12/10/2017 - Người ỉiẽn 
quan

14.7 Nguyễn Hà My Con đè 12/10/2017 “ Người liên 
quan

14.8 Nguyễn Hoàng Minh Con đẻ 12/10/2017 “ Người Hèn 
quan

14.9 Nguyễn Thanh Vũ Em ruột 12/10/2017 " Ngirời Hên 
quan

14.10 Trần Thị Hiền Em dâu 12/10/2017 ■ Người Hên 
quan

14.11 Nguyễn Thanh Trụ Em ruột 12/10/2017 " Người liên 
quan

14.12 Nguyễn Thị Lệ Hiền Em dâu 12/10/2017 - Người Hèn 
quan

14.13 Nguyễn Thanh Huy Em ruột 12/10/2017 “ Người Hên 
quan

14.14 Bùi Thị Thùy Trang Em dâu 12/10/2017 ■ Người Hèn 
quan

14.15 Nguyễn Thị Thu 
Hiền

Em ruột 12/10/2017 “ Người Hên 
quan
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STT Tên tỗ chức/ Cá 
nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán 
(ncu có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chi’ trụ sỏ' chính/ Địa chỉ liên 
hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
nguòi có 
liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do
Mối quan 

hê liên 
quan với 
công ty

SỐ CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

Ngày cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

N'oi cấp 
CMND/ 
CCCD/ 
ĐKKD

14.16 Nguyễn Thanh Hiệp Em ruột 12/10/2017 “ Người /iẻn 
quan

BO
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PHỤC LỤC 02
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Số 32 - BC/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 26/07 /2023)

CH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI c ó  LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI cồ  ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI có  LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH Đại chỉ trụ
sở

chính/Địa 
chỉ liên hệ

Thòi 
điếm 
giao 

dịch vói 
công ty

Số Nghị quyết/Quyết 
định của

ĐHĐCĐ/HĐQT... thông 
qua (nêu có, ghi rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, 
tông giá trị giao dịch

Ghi
chúSố

ĐKKD
Ngày cấp 

ĐKKD
Nơi cấp 
ĐKKD

1 Tồng Công ty Điện 
lực miền Trung

Cố đông 
lớn

Đến
ngày
30/06/
2023

Theo Nghị quyết số 18- 
NQ/PC3HP.CO-ĐHCĐ ngày 
26/4/2023 cùa ĐHĐCĐ 
thường niên 2023; Hợp 
đồng mua bán điện số 
05/2011/Đrây H’Linh 
2/EVNCPC-CF TĐ ĐL3 ngày 
31/05/2011 và Quyết đĩnh 
1028/QĐ-BCT, ngày 
27/04/2023 của Bộ Công 
thương vẽ việc ban hành 
biểu giá chi phí tránh được 
năm 2023

Doanh thu bán điện: 
47.573.352.872 đ

2 Tổng Công ty Điện 
lực miền Trung

Cố đông 
lớn

Đến
ngày
30/06/
2023

- Nghị quyết số 21 - 
NQ/PC3HP.CO-HDQT, ngày 
26/04/2023;

Cổ tức công bổ: 
4.624.000.000 đ

3
Công đoàn CTCP 
Thủy điện - Điện 
lực 3

Tổ chức 
liên quan

Đến
ngày
30/06/
2023

Cổ tức công bố: 
1.692.800 đ
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PHỤ LỤC 3
(Đinh kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty, số 32 - BC/PC3HP.CO-HĐQT, ngày 26/07/2023)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI B ộ  VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI B ộ

//io0456^X
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
SỐ cổ phiếu 
sò' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu co 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

DKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

1 Tổng Công ty Điện lực 
miền Trung

Cỗ đông 
lớn/ Cồ 
đôngNN

2.890.000 30,42 To chức 
liên quan

2 Nguyễn Văn Đức Chủ tịch 
HĐQT 

chuyên trách

5.000 0,05 Người 
nội bộ

Lưu Văn Thuấn Chù tịch 
HĐQT 

chuyên trách

4.000 0,04 Người 
nội bộ

3 Phan Thanh Sơn TV HĐQT/ 
Giám đốc

5.000 0,05 Người 
nội bộ

4 Lê Kim Hùng TV HĐQT 10.000 0,11 Người 
nội bộ

5 Nguyễn Minh Tiến TV HĐQT 73.610 0,77 Người 
nội bộ

6 Nguyễn Xuân Dũng TV HĐQT 251.590 2,65 Người 
nội bộ

7 Trần Thanh Hà Trường Ban 
KS chuyên 

trách

Người 
nội bộ

8 Vũ Thị Kiễu Vân Kiểm soát 
viên

“ “ Ngườinội bộ
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/DKKD

Noi cấp CMND 
/DKKD

9 Hoàng Thị Thu Trang Trường Ban 
KS chuyên

10.000 0,11 Người 
nội bộ

10 Lê Đức Ngọc Kiểm soát 
viên

- ” Người 
nội bộ

11 Võ Đình Thanh Tuấn Phó Giám 
đốc

4.550 0,05 Người 
nội bộ

12 Trịnh Chu Khánh Nhiên Kế Toán 
trưởng

■ '

Người 
nội bộ

13 Nguyễn Thanh Vương Người phụ 
trách QTCT

” “ Người 
nội bộ

14 Công đoàn CTCP Thùy 
điện - Điện lực 3

1.058 0,01 rổ chức 
liên quan

1 Đối vói ông: Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)

1.1 Tông Công ty Điện lực 
Miền Trung

TỒ chức liên 
quan

1.900.000 20,00 Đại diện 
65,74% 
vốn CSH

1.2 Nguyễn Tỵ Cha - “ Dã chết 
năm 2018

1.3 Nguyễn Thị Cháu Mẹ - " Đã chết 
năm 2015

1.4 Nguyễn Văn Phú Cha vợ - - Đã chết
1.5 Vũ Minh Tuyết Me vợ ■ “ Đã già 

yếu



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

SỐ Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
Số cỗ phiếu 
sở hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

DKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

1.6 Nguyễn Thị Tú Oanh Vợ “ “ Người 
liên quan

1.7 Nguyễn Trí Độ Con “ “ Người 
liên quan

1.8 Nguyễn Đức Minh Con “ “ Người 
liên quan

1.9 Nguyễn Thị Xuân Nhon Chị ruột “ “ Người 
liên quan

1.10 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Chị ruột - “ Người 
liên quan

1.11 Nguyễn Phúc Anh ruột " ” Người 
liên quan

1.12 Nguyễn Thị Hậu Em ruột ” “ Người 
liên quan

1.13 Nguyễn Văn Sanh Em ruột - - Người 
tiên quan

1.14 Nguyễn Văn Hải Em ruột “ “ Người 
liên quan

1.15 Đặng Văn Lũy Anh rề “ “ Người 
Hên quan

1.16 Huỳnh Quang Trí Anh rể “ - Người 
liên quan

1.17 Nguyễn Thị Tưcmg Chị dâu Người 
liên quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cố phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỗ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/ĐKKD

1.18 Nguyễn Thị Chính Em dâu " “ Người 
liên quan

1.19 Nguyễn Thị Hồng Quyên Em dâu “ “ Người 
liên quan

2 Đối vói ông: Lira Văn Thuấn - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)

2.1 Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

1.900.000 20,00 Đợi diện 
65,74% 
vón CSH

2.2 Lưu Văn Dự Cha đè “ “ Người 
liên quan

2.3 Hà Thị xếp Mẹ để

' ■

Đã chết 
năm 1993

2.4 Trần Văn Hòa Cha vợ - - Đã chết 
năm 1994

2.5

~ÍJ

Nguyễn Thị Nhàng Mẹ vợ “ “ Người 
liên quan

Trần Thị Hiền Vợ Người 
liên quan

2.7 Lưu Văn Vũ Con đè Người 
liên quan

2.8 Lưu Mai Lan Con đè Người 
liên quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi’ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tý lệ sỏ' 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

2.9 Lưu Văn Đăng Anh ruột “ - Đã chết 
năm 2005

2.10 Lưu Thị Khôi Chị ruột
'

” Đã chếtt 
năm 2005

2.11 Lưu Thị Hiên Em ruột " “ Người 
liên quan

2.12 Lưu Văn Thọ Em ruột Người 
Hèn quan

2.13 Lưu Văn Đoàn Em ruột
'

Dã chế Ị 
năm 20 ì 7

2.14 Hà Thị Vấn Chị dâu “ “ Người 
liên quan

2.15 Hoàng Gia Đón Em rể - ” Người 
Hên quan

2.16 Nguyễn Thị Thủy Em dâu " ” Người 
Uẽn quan

2.17 Hoàng Thị Ngơi Em dâu “ “ Người 
liên quan

3 Đối vói ông: Lê Kim Hùng — Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)

3.1 Lê Nhan Cha - - Đõ chết

3.2 Nguyễn Thị Phổ Mẹ - - Đã chết



STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì liên hệ
Số cô phiếu 
sỏ’ hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

3.3 Nguyễn Khoa Thố Cha vợ - - Đõ chết

3.4

3.5

Phan Thị Tùng Mẹ vợ - - Đã chết

Nguyễn Thị Thiện Vợ - - Người 
liên quan

3.6 Lê Hoài Thanh Duyên Con " - Người 
liên quan

3.7 Trương Nguyễn Khánh Tú Con rể “ ■ Người 
liên quan

3.8 Lê Minh Hưng Con - - Người 
liên quan

4 Đối vói ông: Nguyễn Min li Tiến -  Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

4.1 Nguyễn Thuyết Bố đè - “ Dã chề 1

4.2 Trần Thị Chất Mẹ đè “ “ Dã chết 
năm 2020

4.3 Phạm Quốc Minh Bố vợ - - Đã chết

4.4 Cao Thị Hoàn Mẹ vợ - - Dã chét

4.5 Phạm Thị Bích Nhung Vợ 44.090 0,46 Người 
liên quan

4.6 Nguyễn Nghĩa Con đẻ

'

“ Người 
liên quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sỏ’ hũ 11 cuối 

kỳ

Tỳ lệ sỏ’ 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngàv cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cẩp CMND 
/ĐKKD

4.7 Nguyễn Thanh Nhật Thu Con dâu
'

“ Người 
liên quan

4.8 Nguyễn Vĩnh Hà Con đẻ
■

“ Người 
liên quan

4.9 Nguyễn Thị Lê Em ruột
' '

Người 
liễn quan

4.10 Nguyễn Doãn Lam Em rê
' ■

Người
liên quan

4.11 Nguyễn Tiến Dũng Em ruột

■

Người 
liên quan

4.12 Phạm Thị Thanh Em Em dâu
'

“ Người 
liên quan

4.13 Nguyễn Minh Quang Em ruột

'

“ Người 
liên quan

4.14 Đàm Thị Ngọc Thảo Em dâu
'

Người 
liên quan

4.15 Nguyễn Minh Hùng Em ruột “ —Người 
liên quan

4.16 Nguyễn Thị Vĩnh Em dâu
'

“ Người 
liên quan

4.17 Nguyễn Thị Lan Phương Em ruột

' '

Người 
liên quan
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STT Họ và tên

Tài khoần 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(náu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi liên hệ
SỐ cố phiếu 
sỏ’ hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hũ u cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
SỐCMND/

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

4.18 Nguyễn Thanh Hùng Em rể
' ■

Người 
Hên quan

5 Đối vói ông: Nguyễn Xuân Dũng -  Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)

5,1 Nguyễn Xuân Ngọc Bố đè - - Đã chếl 
năm 2014

5,2 Nguyễn Thị Tuyết Mẹ đè “ - Người 
liên quan

5,3 Văn Giai Bố vợ “ “ Dã chết 
năm 2011

5,4 Phạm Thị Bạch Mai Mẹ vợ “ ■ Người 
liên quan

5,5 Văn Hải Yến Vợ " - Người 
liên quan

5,6 Nguyễn Sơn Tùng Con đè - - Người 
liên quan

5,7 Nguyễn Ngọc Hà Thủy Con đẻ “ - Người 
Hên quan

5,8 Nguyễn Hoài Minh Con đè - - Người 
liên quan

5,9 Nguyễn Thị Nguyệt Em ruột ■ - Người 
liên quan

5.10 Nguyễn Văn Tiến Em rể Người 
liên quan

5.11 Nguyễn Xuân Đức Em ruột “ ” Người 
liên quan
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CiMND 
/ĐKKD

5.12 Nguyễn Thị Thanh Em dâu - - Người 
liên quan

5.13 Nguyễn Thị Hoa Em ruột “ “ Người 
liên quan

5.14 Trần Sĩ Thống Em rể “ “ Ngườiliên quan
5.15 Nguyễn Thị Kim Xuyến Em ruột " “ Người 

liên quan
5.16 Nguyễn Văn Hồng Em rể - - Người 

Hên quan
5.17 Nguyễn Thị Luyến Em ruột “ - Người 

liên quan
5.18 Lưu Đức Son Em rể Người 

hên quan

6 Đối vói ông: Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)/ Giám đốc công ty

6.1 Tổng Công ty Điện lực 
Miền Trung

Tổ chức liên 
quan

990.000 10,42 Đại diện 
34,26% 
vén CSH

6.2 Phan Thấp Cha đẻ " “ Đã chết 
năm 2014

6.3 Bùi Thị Tinh Mẹ để • - Đã chết 
năm 2005

6.4 Hồ Tiếu Cha vợ

' ■

Dã chết 
năm 2018



STT Họ và tên

Tài khoăn 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cỗ phiếu 
só' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

6.5 Nguyễn Thị Mộng Mẹ vợ “ “ Đã chét 
năm ì 995

6.6 Hồ Thị Diệu Lan Vợ ■ “ Nguôi 
liên quan

6.7 Phan Minh Giang Con đẻ - - Người 
liên quan

6.8 Phan Mạnh Hà Con đè - - Người 
liên quan

6.9 Phan Thị Phú Xuân Chị ruột Người 
liên quan

6.10 Phan Thị Kim Thoa Em ruột “ - Người 
liên quan

6. ĩĩ  1Phan Thị Kim Chung Em ruột “ ” Người 
ìièn quan

6.12 Phan Thanh Hái Em ruột “ Người 
liên quan

6.13 Phan Thị Kim Sáu Em ruột - - Người 
liên quan

6.14 Phan Thanh Dũng Em ruột " “ Ngirời 
liên quan

6.15 Phan Thanh Tiến Em ruột “ “ Người
Hên quan

7 Đối vói ông: Trần Thanh Hà -T ruong  Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)
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STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chí liên hệ
Số cổ phiếu 
só' hữu cuối

kỳ

Tỳ' lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMM) 
/ĐKKD

7.1 Trần Khắc Lượng Cha đè Người 
liên quan

7.2 Nguyễn Thị Tươm Mẹ đẻ - - Đã chết 
năm 2019

7.3 Nguyễn Vũ Trường Cha vợ Người 
liên quan

7.4 Nguyễn Băng Tâm Mẹ vợ Người 
liên quan

7.5 Nguyễn Thị Trà Vợ Người 
liên quan

7.6 Trần Ngọc Thảo Nhi Con đẻ “ - Còn nhỏ

7.7 Trần Khánh Huyền Con đè - - Còn nhò

7.8 Trần Phúc Khang Con đè - - Càn nhó

7.9

7.10

Trần Thị Kim Én Em ruột Người 
liên quan

Phạm Tú Quốc Duy Em rề Ngỉtời
liên quan

8 Đối vói bá: Hoàng Thị Thu Trang -  Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)/ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2023-2028)



STT Họ và tên

Tài khoán 
giao dịch 

chứng 
khoán (náu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chi' liên hệ
Số cỗ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/DKKD

8.1 Hoàng Thế Hoan Cha đè
'

Người 
liên quan

8.2 Phạm Thị Sinh Mẹ đẻ
' ■

Người 
liên quan

8.3 Trần Kỳ Sơn Cha chồng 20.000 0,21 Người 
liên quan

8.4 Nguyễn Thị Sự Mẹ chồng 30.000 0,32 Người 
tiên quan

8.5 Trần Kỳ Hài Chồng 20.000 0,21 Người 
liên quan

8.6 Trần Kỳ Bách Con trai
' ■

Người 
liên quan

8.7 Trần Kỳ Hài Phương Con gái - " Người
liên quan

8.8 Hoàng Thị Men Em ruột

' '

Người 
liên quan

8.9 Hoàng Thị Kim Sen Em ruột Người 
liên quan

8.10 Hoàng Hài Đoan Em ruột Người 
liên quan

8.11 Trân Kỳ Nhạc Em chồng 20.000 0,21 Người 
liên quan



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuôi

kỳ

Tý lệ sử 
hữu cỗ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

8.12 Nguyễn Thanh Tùng Em rễ Người 
liên quan

8.13 Nguyễn Tuấn Anh Em rễ

■ ■

Người 
liên quan

8.14 Vũ Thị Lợi Em dâu

' "

Người 
liên quan

9 Đối vói bà: Vũ Thị Kiều vân -  Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)

9.1 Vũ Đình Thi Cha - “ Người 
liên quan

9.2 Kiều Thị Hạnh Mẹ “ ” Ngirời 
liên quan

9.3 Lê Viết Hoài Nam Chồng - “ Người 
liên quan

9.4

9.5

Lê Vũ Uyên Phưong Con ■ “ Còn nhó

Lê Viết Quang Minh Con “ - Còn nhò

9.6 Vũ Văn Thúy Anh ruột ” ” Người 
Hên quan

9.7 Vũ Tuấn Anh Anh ruột “ “ Người 
liên quan

9.8 Nguyễn Thị Thu Hằng Chị dâu - ” Người 
liên quan

AA



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có)

Chúc vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì liên hệ
SỐ cỗ phiếu 
sò' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

9.9 Nguyễn Thị Thu Hòa Chị dâu “ “ Người 
liên quan

10 Đối vói ông: Lê Đức Ngọc -  Kiếm soát viên (Nhiệm kỳ 2023-2028)

10.1 Lê Đức Trí Cha đẻ

' '

Người 
liên quan

10.2 Nguyễn Thị Thanh Mẹ để Người 
liên quan

10.3 Nguyễn Đình Thoại Cha vợ

'

Người 
liên quan

10.4 Nguyễn Thị Bốn Mẹ vợ Còn nhó

10.5 Nguyễn Thị Mộng Thường Vợ

'

Còn nhỏ

10.6 Lê Đức Anh Huy Con đẻ Người 
liên quan

10.7 Lẽ Thị Phưong Mai Con đẻ

'

Người 
liên quan

10.8 Lê Đức Châu Em ruột

'

Người 
hên quan

10.9 Lê Đức Bửu Em ruột Người 
ìiên quan

ns



STT Họ và ten

Tải khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ- 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Nơi cấp CMND 
/ĐKKD

10.10 Lê Thị Ánh Tuyết Em ruột

'

Người 
liên quan

10.11 Ngô Thị Phuơng Uyên Em dâu Người 
Hên quan

10.12 Đinh Thị Ngọc Ánh Em dâu Người 
liên quan

10.13 Võ Hồng Vinh Em rề Người 
liên quan

11 Đối vói bà: Trịnh Chu Khánh Nhiên - Kế Toán trưỏng

11.1 Hà Văn Chương Chồng 67.550 0,71 Người 
liên quan

11.2 Trịnh Văn Sự Cha dẻ Người 
liên quan

11.3 Chu Thị Nhung Mẹ đề Người 
liên quan

11.4 Hà Vãn Đường Cha chồng “ “ Người 
liên quan

11.5 Phan Thị Chấn Mẹ Chồng - - Người 
liên quan

11.6 Hà Tấn Phong Con đẻ Người 
tiên quan



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chúng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
sé CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

11.7 Hà Tấn Phúc Con đẻ - - Còn nhó

11.8 Trịnh Chu Diễm Tuyền Em ruột Người 
liên quan

11.9 Lê Đình Dương Em rề Người 
liên quan

11.10 Trịnh Chu Thế Vang Em ruột Người 
liên quan

11.11 Nguyễn Thị Minh Thúy Em dâu Người 
liên quan

11.12 Hà Thị Ngân Hoa Chị chồng Người 
liên quan

11.13 Hà Thị Vân Chị chồng Ngirời 
liên quan

11.14 Hà Thị Thào Chị chồng Người 
Hên quan

11.15 Hà Thị Cúc Chị chồng ■ “ Người 
liên quan

11.16 Hà Thị Kim Oanh Chị chồng Người 
liên quan

12 Đối vói ông: Võ Đình Thanh Tuấn -  Phó Giám đốc



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu 
sỏ' hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ' 
hữu cố 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

DKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cắp CMND 
/ĐKKD

12.1 Võ Văn Thính Cha đẻ Người 
liên quan

12.2 Đinh Thị Xuân Dung Mẹ đè Người 
liên quan

12.3 Huỳnh Thế Hoàng Cha vợ ” “
Đã chết

12.4 Trần Thị Chi Tùng Mẹ vợ “ " Người 
liên quan

12.5 Huỳnh Thị Kim Kha Vợ Người 
liên quan

12.6 Võ Đình Nhật Minh Con đẻ
' '

Còn nhó

12.7 Võ Huỳnh Minh Hà Con đè
■ '

Còn nhỏ

12.8 Võ Đinh Thanh Thuý Em ruột " “ Người 
liên quan

12.9 Võ Xuân Triêm Em rễ 1.000 0,01 Người 
liên quan

12.10 Võ Đình Thanh Hải Em ruột Người 
liên quan



STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)

Số Giấy NSH, ngày cấp, noi cấp NSH

Địa chì liên hệ
Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
(%)

Ghi chú
Số CMND/ 

ĐKKD
Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

NơicấpCMND
/ĐKKD

12.11 Nguyễn Thị Loan Em dâu Người 
liên quan

13 Đối vói ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký kiêm Người phụ trách Quản trị công ty

13.1 Nguyễn Văn Hương Cha đẻ - - Người liên quan
13.2 Lê Thị Giác Mẹ đè “ - Người 

Hên quan
13.3 Nguyễn Mầu Cha vọ " - Người 

liên quan
13.4 Hoàng Thị Sinh Mẹ vợ - - Người 

liên quan
13.5 Nguyễn Thị Minh Trang Vợ - - Người 

liên quan
13.6 Nguyễn Nguyên My Con đè - - Người 

liên quan
13.7 Nguyễn Hà My Con đẻ ” “ Người 

liên quan
13.8 Nguyễn Hoàng Minh Con đẻ “ - Người 

liên quan
13.9 Nguyễn Thanh Vũ Em ruột “ “ Người 

liên quan
13.10 Trần Thị Hiền Em dâu “ ” Người 

liên quan
13.11 Nguyễn Thanh Trụ Em ruột

'
“ Người 

liên quan



S T T H ọ  v à  tên

T à i khoản  
giao  d ịch  

ch ứ n g  
k h o án  (nếu 

có)

C h ứ c  v ụ  tạ i 
cô n g  ty  
(n ếu  có)

S ố  G iấ y  N S H , n g à y  c ấ p , n o i c ấ p  N SH

Đ ịa  c h ỉ liên  hệ
S ô  cô ph iêu  
sỏ' h ữ u  cuối 

kỳ

T ỷ  lệ sỏ' 
h ữ u  cổ 
ph iếu  

cu ố i kỳ 

(% )

G h i chú
Số CMND/ 

DKKD

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD

Noi cấp CMND 
/ĐKKD

13.12 N guyễn  T hị L ệ  H iền Em  dâu - - Người 
Hên quan

13.13 N guyễn  T hanh  H uy
s

E m  ruột - - Người 
Hên quan

13.14 B ùi T h ị T hùy  T rang Em  dâu - - Người 
Hên quan

13. í  5 N guyễn T h ị T h u  H iền E m  ruột - - Người 
Hên quan

13.16 N guyễn T hanh  H iệp E m  ruột - ■ Người 
Hên quan


		2023-07-27T14:36:00+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
	I am the author of this document




